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(Tái bdn tấn thú  hai có chỉnh lý và bổ sung)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM





J2ời nói đau

Các quốc ẹia châu Á gắn ỊỊŨi về khoán t> cách địa lý, có sự  tương 
dồng vê văn hóa và có quan hệ kinh tê -  x ã  hội chật ch ẽ  với 
Việt Nam . Những tri tliức vi’ dât nước, kinh t ế - x ã  hội của các nước 
châu Á cần thiết dối với mỗi người trong công việc, trong cuộc sông  
và có th ể  m ang lại lợi íclì cho bán thân, cơ  quan, doanh nghiệp và 
cộng đổng. Những /hông tin, sò liệu về kinlì t ế - x ã  hội của các quốc 
gia trên thê' giới nói chung và các nước châu Á nói riêng luôn cấn  
được b ổ  sung, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn.

Địa lý  kinh t ế - x ã  hội th ế  giới lù m ôn học được đưa vào dạy học ỏ  
nhiều klioa, ngành trong các trường dại học, cao dẳng cũng như  hệ 
thông các trường p h ổ  thông trung học lại V iệt Nam. H iện nay hình 
thức dào  tạo theo tín ch ỉ dã  dược thực hiện trong nhiều trường dụi 
học ở  Việt Nam . Thực hiện hìnli thức dào lạo này, ngtíời học môn 
Đ ịa lý kinh t ế - x ã  hội th ế  giới, ngoài giáo trình còn cấn có các tài 
liệu học tập và nghiên cứu, cung cấp những thông tin phong pliú, cập  
nhật, chi tiết hơn vê kinli t ế - x ã  hội của các quốc gia trên th ế  giới. 
Vì vậy, trên cơ  sở  nghiên cứu, tham khảo  m ột khối lượng tư  liệu lớn 
của nhiều cơ  quan, tác giả trong và ngoài nước, cũng như  việc khảo  
sát thực tiễn ở  nhiều qtiôc gia. Cùng với việc vận dụng kinli nghiệm, 
kết quà nghiên á m , biên soạn giáo trình Đia lý  k inh  t ế - x ã  hội th ế  giới, 
sách Đ ịa lý k in h  té -  x ã  h ộ i cháu  Â u  và nliiêu công trình nghiên 
cứu, chúng tôi liến hành biên soạn cuốn Đ ia lý k inh  t ế - x ã  hội châu Á  
(các ch i sô phát triển).

N ội dung cuốn sách cung cấp cho quỷ độc giả nguồn thông tin, sô' 
liệu vê các nguồn lực tự  nhiên, dân cư  -  x ã  hội, th ể  c h ế  chính trị, 
bức tranh chung vé kinh tê cũm> nliư quan hệ kinh t ế  với Việt Nam  
của các khu vực và các nước châu Á,... Q ua đó, góp phần giúp độc 
Ị>iá có dược những tri thức, nhìn nhận, phương pháp  học tập, làm  
việc, kinli cloanli có hiệu quà cao và hạnh phúc tronq cuộc sống.

Cuốn sách có thê dìm  ạ làm lùi liệu tham  khảo học tập, nghiên cứu 
cho sinh viên các khoa, ngành tronỵ nliiềti trườnỵ dại liọc và cao dẳntị.
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giáo viên giảng dạy môn Đ ịa lý ở  các trường p h ổ  thông trung học, 
các hướng dẩn viên du lịch cũng như  những ai quan lâm  đến các vấn 
đ ề  dược biên soạn trong cuốn sách.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi d ã  tham  khảo  
m ộì s ố  lượng lớn tà i liệu, công trình nghiên cứii của nhiêu tác già, 
cũng như  c á t  cơ  quan và tổ  chức. Chúng lôi xin  chán llìành cám  ơn 
các cơ  quan, tổ  cliức và các tác già dã  dần trong sách.

M ặc dù tác giả d ã  có nhiêu cộ' gắng trong quá trinh biên soạn d ể  nội 
dung cuốn sách m ang lính klioa học và thực tiền cao nhất. Song kinh  
t ế - x ã  liội th ế  giới cũng như  kinlì t ế - x ã  hội châu Á  là những vấn dê 
khoa học và thực tiển rộng lớn, luôn biến dộng, nên cuốn sách khó  
tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ỷ  
kiến dóng góp của quỷ dộc giá d ể  khi lái bản cuôh sách s ẽ  có  chất 
lượng lố t lìơn.

Chúng tôi xin chân thànli cảm  ơn PGS Nguyễn Dược, PGS.TS Đặng 
Văn Đức (Chii nhiệm  Khoa Đ ịa lý -  Trường Đ ại học S ít phạm  I Hà  
N ội) cùng các cơ  quan, các bạn đồniỊ nghiệp, những người thán, các 
tliế  hệ sinli viên đ ã  khích lệ và giúp dỡ  chúng tôi trong quá trình  biên  
soạn, chình sửa cuốn sách.

C ÁC  T Á C  GIẢ

4



Chương I 
ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC ĐỔNG -  BẮC Á

KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ KINH T Ế -X Ã  HỘI 
KHU Vực ĐÔNG -  BẮC Á

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN(,)

1.1. Vị tri địa lý

Các nước Đông Bắc Ả có vị trí nẳm ớ khu vực Đông - Bắc của châu Á, có 
diện lích 11.793.911 krrr và sô dân nám 2012 là 1570,352 triệu người, gồm các 
quốc gia nàm trẽn lục dịa Á Âu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng hoà Dân chú 
nhân (lân (CIIDCND) Tricu '1'iên, Mông cổ  (nảm trên lục địa Á - Âu, phán phía Bắc 
cửa Liên bang Nga thường dược nghiên cứu trong phần Địa lý kinh tế -  xã hội châu 
Âu); Nhật Bán và Đài Loan là quốc dáo và vùng lãnh thố nằm trên Thái Bình 
Dương. Trừ Mông cố , các quốc gia và vùng lãnh thố trong khu vực Đông -  Bắc Á 
déu có dường biển dài, dồng thời có vị trí nằm trên dường giao thông quốc tế từ 
châu Á sang châu Mỹ, thuận lợi cho phát triển giao thương, trao dối vãn hóa giữa 
các nước trong khu vực cũng như trên thê giới.

1.2. Địa hình vả địa chất

Các nước trong khu vực Đông Bắc Á đéu có dịa hình nhiều núi và cao nguyên. 
Mông Cổ và Trung Quốc là những nước có nhiều núi và cao nguyên cao, có 

nhiều dồng cỏ, thuận lợi cho phái triển chăn nuôi.
Trung Quốc và Hàn Quốc là những quốc gia có nhiều dồng bằng, thuận lợi cho 

irồng các loại cây lương thực (lúa gạo, lúa mì, lúa mạch, ngô). Đây là một trong 
những yếu tố quan trọng cho viộc hình Ihành, nuôi dưỡng và phát triển những nén 
văn minh, vân hóa của các quốc gia này.

CHDCND Triều Tiên. Nhật Bán và Đài Loan chi có các dồng bằng giữa núi và 
ven biển nhó hẹp, đất dai kém màu mỡ. không thuận lợi cho nông nghiệp phát triển.

Nhạt Bản, Trung Quốc và Đài Loan nằm trong vùng không ổn định của vỏ Trái 
Đất. nên thường xảy ra nhiều trận dộng đất, gây thiệt hại cho dời sống và sán xuất.

www.cia.gov/theworldfaclbook;www.fullworld.eu:www.mofa.gov.vn/vi: 
www.wiki.pedia.com.vn.
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1.3. Khí hậu và sông hố

Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và vùng 
lãnh thổ Đài Loan có vị trí nằm từ 19 -  53" vĩ tuyến Bắc (VTB) và tọa lạc ờ vùng 
Đông -  Bắc của lục dịa châu Á, nẽn có khí hậu cận nhiệt dới và ôn đới mang tính 
chát gió mùa. Các nước này dều có mùa dông lạnh, nhiệt độ trung bình năm trẽn 
20"C; nhiệt dộ trung bình tháng 1 ở miền Tây Trung Quốc, CHDCND Triéu Tiên và 
mién Bắc của Nhật Bản xuống dưới 0°c. Lượng mưa trung bình trên 1.000 mm 
(Nhạt Bản 3.000 mm), mưa tập irung từ tháng 6 dến tháng 9 nên hay gây ra lũ lụt.

Mông Cổ và miển Tây của Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt và ôn đới mang 
tính lục địa, khô khan, khắc nghiệt. Vào mùa hè nhiệt độ trung bình tháng 7 từ 38"C 
đến 40"C, nhiéu ngày lên trên 40°c. Nhưng vào mùa đông, nhiệt độ trung bình 
tháng 1 là dưới 0°c. Lượng mưa ít, tại các thung lũng những vùng khuất gió và các 
hoang mạc lượng mưa trung bình năm chi từ 100 -  200 ram.

Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên có nhiều sông lớn như 
Trường Giang, Hoàng Hà, Mekong, Liêu Hà, Tây Giang, Tùng Hoa,... (Trung 
Quốc); Na Kdonggiang và Hanggiang (Hàn Quốc); Áp Lục, Đại Hổng, Lạc Đông, 
Vịnh Son,... (CHDCND Triểu Tiên). Sông ngòi cùa các nước này dều chảy theo 
hướng Bắc -  Nam và Tây -  Đông, đổ ra các biển của Thái Bình Dương, có giá trị 
thủy điện và giao thông, cung cấp nước cho đời sống và sản xuất. Các sông này có 
chế dộ nước theo mùa, hay gây ra lũ lụt vào mùa mưa.

Trung Quốc là quốc gia có nhiểu hổ nhất so với các nước trong khu vục, với 70 
hổ có diện tích trên 100 km2, có giá trị diều hòa nước và khí hậu, cung cấp nước 
ngọt, có phong cảnh dẹp, thuận lợi cho phất triển du lịch.

Nhật Bản và Đài Loan có các sông thường ngắn và dốc, có giá trị về thủy điện.
Mông CỔ là quốc gia nghèo tài nguyên nước (cả nước ngầm và nước mặt), 

sông ngòi ít nước, thưa thớt, chi có nước vé mùa mưa.
Các nước khu vực Đông -  Bác Á thường phải chịu các thảm họa thiên nhiẽn 

như khỏ hạn, lũ lụt, trượt lờ và xói mòn đất đai, bão, động đất, hoang mạc hóa.

1.4. Tài nguyên rừng và khoáng sản

Nhật Bản có 64% diện tích tự nhiên được rừng bao phù, các nước còn lại đểu nghèo 
tài nguyên rừng. Hiện nay, rừng tự nhiên của Mông cổ  chỉ còn 10% diện tích tự nhiẽn; 
Hàn Quốc, CHDCND Triểu Tiên và Trung Quốc rừng tự nhiên chi còn dưới 20% diện 
tích tự nhiên. Rừng của các nước Đông -  Bắc Á thuộc loại rừng cận nhiệt và ôn đới, 
thành phần loài không phong phú, các cây lá nhọn xen với các cây lá rộng, rụng lá về 
mùa đông, nhưng có nhiểu loài cây thuốc đông dược. Do địa hình có nhiéu núi và cao 
nguyên cao, nên rùng cùa các nước này chủ yếu phục vụ cho mục đích bảo tồn.

Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Mông cổ  là những quốc 
gia có nhiều mỏ khoáng sản như than dá, quặng sắt, đổng, chì, kẽm, muối mó. Trung 
Quốc có các mỏ dầu trữ lượng 3 tỷ tấn và khí đốt trên 200 tý m1 ờ vùng Đông -  Bắc.

Các nước Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan đều nghèo tài nguyên khoáng sản.
Nhìn chung, so với nhiều khu vực khác ở châu Á, cũng như các châu lục khác, 

khu vực Đông -  Bắc Á gồm nhiều quốc gia có diện tích lớn, dân sô' đông, nhưng 
nghèo tài nguyên thiên nhiên và thường phải chịu nhiéu thám họa thiên nhiên, gây 
khó khãn cho phát triển kinh tế và dời sống.
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2. DÃN Cư -  XÃ HỘI VÀ THỂ CHÊ CHÍNH TRỊ

2.1. Dàn c ư -  xã hội
Báng 1.1. Các chỉ số dân cư -  xã hội chủ yếu 

của các nước Đòng -  Bắc Á năm 2012

Đơn vị
Tiêu mục

Nhật Bản
CHDCND 

Triều Tièn
Trung
Quỏc

Hàn Quốc Mỏng cổ
Đái

Loan

Dãn số ( 1000 
người)

127.368 24.589 1.343 240 48.861 3180 23.114

0 - 1 4  tuổi (%) 13,1 22,4 17,6 15,7 27,3 15,6

1 5 - 6 5  tuổi (%) 6,4 68,6 73,6 72,9 68,7 73,4

Trẽn 65 tuổi (%) 22,9 9,1 8,9 11,4 4 10,9

Tuổi trung binh 
(tuổi) 44,8 32,9 35,5 38,4 26,2 37,2

Tỳ lệ lăng dàn số
(%)

-0,077 0,525 0,481 0,204 1,469 0,171

Tỳ lệ sinh (%o) 8,39 14,51 12,31 8,42 20,7 8,81

Tỷ lệ tử (%o) 9,15 9,12 7,17 6,38 6,01 7,12

Tỳ lệ nhập cư (%o) 0 -0,04 -0,33 0 0 0,03

Tỷ lệ tử ở trẻ sơ 
sinh |%o)

2,21 26,21 15,62 4,08 36 5,1

Số con trung 
bình/1 mẹ (con)

1,21 2,01 1,55 1,23 2,19 1,16

T u ổ i th ọ  TQ (tu ổ i) 83,01 60,2 74,84 70.3 68.63 78.48

G iới linh (Nam/nữ) 0,94 0,94 1,06 1,0 1,0 1,01

Tỷ lệ dãn thành thị
(%)

67 60 47 83 62 -

Chi phi y tế/GDP 
(%)

9,3 2,0 4,6 6,5 9,3 -

Chi phi giáo 
dục/GDP (%) 3,5 - - 4,2 5,6 -

Số nâm di học TB 
(năm) 15 - 12 17 14 -

Dân số dùng nước 
sạch (%) 100 59 55 100 50 100

Tỷ lé nghèo đói 
(%)

15 - 13,4 15 39,2 1,16

Nguôn: www.cia.gov/cia/library/publication/theworldfactbook
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• l)ãn số: Trừ Mông cố , các nước Đỏng -  Bắc Á đêu có số dân dóng và mật 
độ dân số trung bình cao. Năm 2012. khu vực Đông Bác Á có số dân là 1570,352 tnéu 
người (cao hơn 14,390 triệu so với năm 2007), với mật độ dân số trung bình là 
! 33 người/krrr (cao gấp gẩn 4 lẩn mật độ dân số trung bình cùa thế giới). Trong dó, 
Đài Loan có mật độ dân sô' dông, dứng thứ hai thế giới; Hàn Quốc có mật độ dân số 
dứng thứ ba thế giới.

Mông Cổ là quốc gia có dân số trẻ, tuối trung bình cùa dân sô' là 26,2 và có tý 
lệ gia tãng dân số tự nhiôn cao. Các nước còn lại déu có dân số đang già đi, đặc biệt 
là các nước Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản (tuối trung bình từ 37,2 đến 44,8 
tuổi); tuổi thọ trung bình cao (78,18 -  83,91 tuối); số con trung bình của 1 bà mẹ 
dưới mức thay .thê'(1,16 con (Đài Loan) dến 1,23 con (Hàn Quốc)).

Tý lệ gia tăng dân số thấp sẽ tạo diẻu kiện thuận lợi cho bảo vệ tài nguyên môi 
trường, nâng cao mức sống, song sẽ gây tình trạng thiếu lao dộng trẻ và phái chi phí 
nhiều cho chăm sóc n^iời già.

Do có quá trình công nghiệp hóa phát triển nhanh và thành công, nên trừ 
Trung Quốc, các nước trong khu vực đểu có tỷ lẹ dân số thành thị cao, dặc biệl là 
Nhật Bàn, Hàn Quốc và Đài Loan có tý lệ dân thành thị lừ 67 -  83%.

• Mức sông: Những năm gần dây các nước Đông -  Bắc Á thực hiện cải cách 
kinh tế. thúc đấy quá trình tư nhân hóa, tự do hóa và công nghiệp hóa, nên mức 
sông dân cư của các nước dược cải thiện nhiéu. Đặc biột là Nhật Bán, Hàn Quốc và 
Đài Loan là những nước có mức sống cùa dân cư cao. Năm 2011, GDP/người (PPP) 
của Nhậi Bán dạt 34.300 USD; Đài Loan dạt 37.900 USD; Hàn Quốc dạt 
31.700 USD. Các nước này có tý lệ tử ở trẻ sơ sinh tháp, ớ Nhật Bản (2,6%o), 
Hàn Quốc (4,08%o), Đài Loan (5,41 %o) và luối Ihọ trung bình cao; IOO°/c dân cư 
dược hướng báo hiểm y tế, bảo hiếm hưu trí và dược dùng nước sạch.

Ớ các nước Đông -  Bắc Á, tý lộ dân số từ 15 tuối trở lên biết chữ ngang với 
các nước HU (từ 91,5 - 99%). Đàc biệt, ớ Nhật Bãn số năm di học trung bình là 15 
nảm và gần 50% thanh niên Khật Bàn tốt nghiẽp dai hoc. Trong số các nước 
Đông Bắc Á, Mỏng cò , CHDCND I 'riêu Tiên mức sống của cư dân còn thấp. 
Nam 2011, CìDP/người của Mông c ó  dạl 4.500 USD, CHDCND Triều Tiên đạt
1.800 USD/người; ty lệ tử ờ trẻ sơ sinh cao (Mông cổ  (36,24%), CHDCND Triéu 
Tiên (26,21%)); tuổi thọ trung bình của dân số thấp nhát khu vực (Mông Cố chí có 
60% dân số dược dùng nước sạch).

Nãm 2009, tất cả các nước trong khu vực đéu có 0,1% dân số ò tuối trường 
ihành nhiẻm HIV/AIDS, có 924.000 người nhiỗm H1V/AIDS và 50.000 người đã 
chết vì căn bệnh này.

• A'gòn ngữ: Ngữ hệ 1 lán có ánh hướng đến ngôn ngữ và vãn hóa cùa phán lớn 
các nước trong khu vực, trừ Mõng cố.

•  Tótt giáo: Nhật Bản và Đài Loan có tỷ lệ cao dân số theo các tôn giáo, các 
nước còn lại do dặc diểm của thê chế chính trị nên dân số không theo các lôn giáo 
chiếm tỷ lệ lớn. Ở Nhật Bản, Shinto và đạo Phật chiếm 84% dân số; 16% dân số 
theo các tõn giáo khác. 0  Đài Loan, 94% dân số theo dạo Lão và đạo Phật; 4,5% 
dân số theo Thiên chúa giáo, ở  Trung Quốc, 3 -  4% dân số theo Lão giáo và Phật 
giáo; 'ITiiên chúa giáo (1%); Ilồi giáo (1%). Ớ Hàn Quốc, 19,7% dân số theo đạo 
l in lành; 23,2% theo dạo Phật; 7,9% theo Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác. Ớ
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